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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ TƯ PHÁP - BỘ NỘI VỤ 
 
BỘ TƯ PHÁP - BỘ NỘI VỤ 

 
 

Số: 23/2014/TTLT-BTP-BNV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014 
 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH  
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  
và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận,  

thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
 

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan 
ngang Bộ;  

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;  

Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; 

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Để triển khai thực hiện Quyết định số 2369/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2010 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Trung tâm Lý lịch tư pháp 
quốc gia và kiện toàn tổ chức thuộc Sở Tư pháp để xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu 
lý lịch tư pháp; 

Để triển khai thực hiện Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 
của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của 
người dân tại cơ sở; 
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Để triển khai thực hiện Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển 
khai thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan tư pháp địa phương; 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch hướng 
dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban 
nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.  

 
Chương I 

SỞ TƯ PHÁP 
 
Điều 1. Vị trí và chức năng 
1. Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), thực hiện 
chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: công 
tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn 
bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; pháp chế; phổ biến, giáo 
dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; hộ tịch; quốc tịch; chứng thực; nuôi con nuôi; lý 
lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư; tư vấn pháp luật; công 
chứng; giám định tư pháp; bán đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; quản lý công 
tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo 
quy định của pháp luật. 

2. Sở Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ 
đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đồng 
thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của 
Bộ Tư pháp. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn  
1. Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 
a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vi thẩm quyền 

ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong lĩnh vực tư pháp; 
b) Dự thảo kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các đề án, dự án, chương 

trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, cải 
cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện pháp luật thuộc thẩm quyền quyết định của Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong lĩnh vực tư pháp;  

c) Dự thảo quy hoạch phát triển nghề luật sư, công chứng, bán đấu giá tài sản 
và các nghề tư pháp khác ở địa phương thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh; 
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d) Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với 
cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó trưởng phòng Phòng 
Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây 
gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện). 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 
a) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn 

vị thuộc Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật; 
b) Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về công tác tư pháp ở địa phương. 
3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, 

chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực tư pháp đã được cấp có thẩm quyền 
quyết định, phê duyệt. 

4. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: 
a) Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh phê duyệt, điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp 
luật của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh lập dự thảo Dự kiến chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân cấp tỉnh để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân theo quy định 
của pháp luật; 

b) Tham gia xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm 
quyền ban hành của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do cơ quan chuyên môn khác của 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì soạn thảo;  

c) Thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 
ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của 
pháp luật; 

d) Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp 
luật theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tư pháp. 

5. Về theo dõi thi hành pháp luật: 
a) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện 

kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn; 
b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc thực hiện công tác theo dõi 
tình hình thi hành pháp luật tại địa phương; đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
về việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 

c) Tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật ở địa phương và 
kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành 
pháp luật với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tư pháp; 
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d) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực tư pháp thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

6. Về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật: 
a) Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tự kiểm tra văn bản do Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh ban hành; 
b) Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân cấp huyện; hướng dẫn cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
huyện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp 
luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi 
chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) theo quy định của pháp luật; 

c) Tham mưu với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử lý văn bản trái pháp 
luật đã được phát hiện; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp xử lý văn 
bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật. 

7. Tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật; 
đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa chung của các cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

8. Về kiểm soát thủ tục hành chính: 
a) Hướng dẫn, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính và cải cách thủ tục hành chính; tổ chức thực hiện việc rà soát, đánh giá thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên 
địa bàn theo quy định của pháp luật; 

b) Cho ý kiến, thẩm định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy 
phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh; 

c) Đôn đốc các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc thống kê 
các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 
hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ; kiểm soát chất lượng và 
nhập dữ liệu thủ tục hành chính, văn bản liên quan đã được công bố vào Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về thủ tục hành chính; tạo đường kết nối giữa trang tin điện tử của 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; 

d) Tổ chức tiếp nhận, nghiên cứu và đề xuất việc phân công xử lý các phản 
ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi thẩm 
quyền của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; theo dõi, đôn 
đốc việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại 
các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị 
khác có liên quan; 
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đ) Tổ chức nghiên cứu, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các sáng kiến 
cải cách thủ tục hành chính và quy định có liên quan; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn 
các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh phê duyệt; 

e) Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát 
thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban 
nhân dân cấp xã;  

g) Đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thiết lập hệ thống công chức đầu mối 
thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo chế độ kiêm nhiệm tại các sở, 
ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và đơn vị liên quan ở địa phương; 

h) Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành 
chính đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp. 

9. Về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở: 
a) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch 

phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch 
được ban hành; 

b) Theo dõi, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương; 
đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 
các cơ quan, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ 
chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn; 

c) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, 
giáo dục pháp luật cấp tỉnh; 

d) Xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp 
luật; tham gia với các cơ quan có liên quan thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giáo viên 
dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật theo quy định của 
pháp luật; 

đ) Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở cấp xã và ở 
các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật;  

e) Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp 
luật; hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên theo Quy 
chế phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và 
hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 

10. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở có liên 
quan giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn việc xây dựng hương ước, quy ước 
của thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc (gọi chung là thôn); tổ dân phố, khu phố, 
khóm và một số hình thức khác (gọi chung là tổ dân phố) phù hợp với quy định 
của pháp luật. 


